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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày 23 tháng 7 năm 2025 

BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ 

 

STT Họ và tên Vị trí làm việc Chế độ làm việc Các giấy tờ kèm theo Ghi chú 

 

1 
 

Phong Anh Quân 
 

Bác sỹ phụ trách chuyên môn 
 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone. 

 

 

2 

 

Vũ Thị Thu Hiền 

 

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 

 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

3 
 

Nguyễn Văn Mạnh 
 

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 
 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

4 
 

Trần Đức Tình 
 

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 
 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

5 
 

Tống Thị Chinh 
 

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 
 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

6 
 

Nguyễn Trọng Hiếu 
 

Bác sỹ Khám bệnh, chữa bệnh 
 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 
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7 
 

Đặng Thị Huế 

 

Nhân viên hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học điều dưỡng. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

8 
 

Trương Thị Luân 
 

Nhân viên tư vấn 
 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

9 

 

Đặng Thị Yến 

 

Nhân viên xét nghiệm 

 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

10 
 

Nguyễn Thị Hiền 
 

Nhân viên hành chính 
 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học điều dưỡng. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

11 
 

Vũ Minh Thắng 
 

Nhân viên hành chính 
 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học điều dưỡng. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

12 
 

Nguyễn Thị Huyền 

 

Nhân viên hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

13 
 

Hà Thị Hồng Nhung 

 

Nhân viên hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

 
14 

 

 
Nguyễn Thị Hanh 

 

Nhân viên hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

 
Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học điều dưỡng chuyên ngành phụ 

sản. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 
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15 
 

Nguyễn Thị Dung 

 

Nhân viên hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Cử nhân y tế công cộng. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

16 
 

Vũ Thế Duẩn 

 

Nhân viên hỗ trợ khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Cử nhân y tế công cộng. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

17 

 

Nguyễn Thị Dung 

 

Nhân viên Cấp phát thuốc 

 

Kiêm nhiệm 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học Dược sĩ. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

18 
 

Lê Thị Thái 
 

Nhân viên Cấp phát thuốc 
 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học Dược sĩ. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

19 
 

Đỗ Quang Khánh 
 

Nhân viên bảo quản thuốc 
 

Toàn thời gian 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học Dược sĩ. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

20 

 

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh 

 

Nhân viên Cấp phát thuốc 
 

Kiêm nhiệm 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng Dược sĩ. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

21 
 

Nguyễn Thị Lan 
 

Nhân viên Cấp phát thuốc 
 

Kiêm nhiệm 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học Dược sĩ. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

22 
 

Nguyễn Thị Thu 
 

Nhân viên Cấp phát thuốc 
 

Kiêm nhiệm 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp Dược sĩ. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 
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23 
 

Bùi Thị Phượng 
 

Nhân viên Cấp phát thuốc 
 

Kiêm nhiệm 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng Dược sĩ. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

24 
 

Nguyễn Thị Hoa 
 

Nhân viên Cấp phát thuốc 
 

Kiêm nhiệm 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học Dược sĩ. 

2. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn định hướng 

điều trị thay thế Nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

Methadone 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Hồng Hải 


